
I Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh do quân sự quản lý 7 2743 1 2633 110

1
Trung tâm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, thuộc Trung đoàn 

990, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh  (do Bộ CHQS tỉnh quản lý)
0 1029 0 1029 0

2
Doanh trại Đội K53, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum
0 63 0 63 0

3 Trường Cao đẳng cộng đồng cơ sở 1 7 1003 1 893 110

4 Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 4 0 109 0 109 0

5 KTX Trường THCS và PTTH Liên Việt 0 91 0 91 0

6 Trường PTDT Nội trú tỉnh 0 0 0 0 0

7 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai 0 115 0 115 0

8 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 0 0 0 0 0

9 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đăk Glei 0 0 0 0 0

10 Trường PT Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei 0 32 0 32 0

11 TT GDNN GDTX huyện Đăk Tô 0 33 0 33 0

12 TT GDNN GDTX huyện Đăk Hà 0 34 0 34 0

13 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 0 234 0 234 0

II Khu cách ly tập trung của huyện, thành phố 35 1352 3 952 400

1 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành -  TP Kon Tum 0 3 0 3 0

2
Trung tâm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, thuộc Trung đoàn 

990, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (do UBND TP Kon Tum quản lý)
0 94 0 94 0

3 Trường Cao đẳng Cộng đồng - Cơ sở 4 (UBND thành phố quản lý) 0 77 0 43 34

4 Trung tâm GDNN - GDTX, TDP6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 35 202 0 129 73

5 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (UBND huyện Ngọc Hồi quản lý) 0 35 0 30 5

6 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Sa Thầy 0 102 0 102 0

7 Trường Tiểu học Hùng Vương, thôn 1, thị trấn Sa Thầy 0 34 0 30 4

8 Đại đội C189 cũ - UBND Đăk Glei 0 139 0 75 64

9 Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long, Đăk Glei 0 13 0 13 0

10 Trường PTDTNT huyện Đăk Glei 0 105 0 1 104

11 Trung tâm GDNN&GDTX huyện Đăk Glei 0 64 0 1 63

12 Trường Phổ thông DTNT huyện Kon Rẫy 0 94 0 87 7

13 Trường PT DTBT- THCS Đăk Tờ Lung huyện Kon Rẫy 0 1 0 1 0

14 Trung tâm chính trị huyện Tu Mơ Rông 0 29 0 29 0

15 Khu cách ly Đồn biên phòng 771 cũ, xã Iadom, huyện Ia Hdrai 0 17 0 17 0

16 Trường THCS Măng Cành huyện Kon Plong 0 41 3 30 11

17 Trung tâm GD Nghề nghiệp & GD Thường xuyên huyện Đăk Hà 0 136 0 115 21

18
Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục 

thường xuyên huyện Đăk Tô
0 91 0 77 14

19 Trường phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Đăk Rơ Nga - Đăk Tô 0 75 0 75 0

III Cách ly tại các cơ sở y tế 1 358 16 341 17

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0 44 0 44 0

2 Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng 0 98 0 94 4

3 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 0 48 0 46 2

4 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 1 65 15 55 10

5 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 0 8 0 8 0

6 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 0 26 0 26 0

7 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi 0 26 0 26 0

8 Trung tâm Y tế huyện Kon Plông 0 8 0 8 0

9 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 0 1 0 1 0

10 Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 0 16 1 15 1

11 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 0 18 0 18 0

12 Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai 0 0 0 0 0

IV Cơ sở cách ly Biên phòng 0 77 0 76 1

V Cơ sở cách ly Công an tỉnh 0 4 0 4 0

Tổng cộng: I + II + III + IV+V 43 4534 20 4006 528

Ghi chú
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TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHU CÁCH LY

Tăng
Chuyển cơ 

sở khác
Giảm

I Khu cách ly tập trung của tỉnh 108 104 110 7 0 1 2633 48 2743

1
Trung tâm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, thuộc Trung đoàn 990, Bộ chỉ huy Quân 

sự tỉnh  (do Bộ CHQS tỉnh quản lý)
0 0 0 1029 6 1029

2 Doanh trại Đội K53, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phường Duy Tân, TP Kon Tum 0 0 0 63 63

3 Trường Cao đẳng cộng đồng cơ sở 1 108 104 110 7 1 893 1 1003

4 Trường Cao đẳng Cộng đồng cơ sở 4 0 0 0 109 1 109

5 KTX Trường THCS và PTTH Liên Việt 0 0 0 91 4 91

6 Trường PTDT Nội trú tỉnh 0 0 0 0 0

7 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai 0 0 0 115 115

8 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 0 0 0 0 0

9 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đăk Glei 0 0 0 0 0

10 Trường PT Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei 0 0 0 32 12 32

11 TT GDNN GDTX huyện Đăk Tô 0 0 0 33 12 33

12 TT GDNN GDTX huyện Đăk Hà 0 0 0 34 12 34

13 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 0 0 0 234 0 234

II Khu cách ly tập trung của huyện, thành phố 331 369 400 35 -1 3 952 85 1352

1 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành -  TP Kon Tum 0 0 0 3 73 3

2
Trung tâm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, thuộc Trung đoàn 990, Bộ chỉ huy Quân 

sự tỉnh (do UBND TP Kon Tum quản lý)
0 0 0 94 94

3 Trường Cao đẳng Cộng đồng - Cơ sở 4 (UBND thành phố quản lý) 34 34 34 43 77

4 Trung tâm GDNN - GDTX, TDP6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 0 38 73 35 129 202

5 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (UBND huyện Ngọc Hồi quản lý) 5 5 5 30 35

6 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Sa Thầy 0 0 0 102 1 102

7 Trường Tiểu học Hùng Vương, thôn 1, thị trấn Sa Thầy 4 4 4 30 0 34

8 Đại đội C189 cũ - UBND Đăk Glei 69 65 64 -1 75 139

9 Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long, Đăk Glei 0 0 0 13 13

10 Trường PTDTNT huyện Đăk Glei 104 104 104 1 105

11 Trung tâm GDNN&GDTX huyện Đăk Glei 63 63 63 1 0 64

12 Trường Phổ thông DTNT huyện Kon Rẫy 7 7 7 87 94

13 Trường PT DTBT- THCS Đăk Tờ Lung huyện Kon Rẫy 0 0 0 1 1

14 Trung tâm chính trị huyện Tu Mơ Rông 0 0 0 29 29

15 Khu cách ly Đồn biên phòng 771 cũ, xã Iadom, huyện Ia Hdrai 0 0 0 17 17

16 Trường THCS Măng Cành huyện Kon Plong 11 14 11 3 30 41

17 Trung tâm GD Nghề nghiệp & GD Thường xuyên huyện Đăk Hà 20 21 21 115 1 136

18
Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đăk 

Tô
14 14 14 77 0 91

19 Trường phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Đăk Rơ Nga - Đăk Tô 0 0 0 75 10 75

III Cách ly tại các cơ sở y tế 33 31 17 1 1 16 341 5 358

Bệnh viện tuyến tỉnh 6 6 6 0 0 0 184 5 190

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0 0 0 44 2 44

2 Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng 3 4 4 94 98

3 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 3 2 2 46 3 48

Trung tâm Y tế các huyện 27 25 11 1 1 16 157 0 168

5 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 24 23 10 1 1 15 55 65

6 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 0 0 0 8 8

7 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 0 0 0 26 26

8 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi 0 0 0 26 26

9 Trung tâm Y tế huyện Kon Plông 0 0 0 8 8
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10 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 1 0 0 1 1

11 Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 2 2 1 1 15 16

12 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 0 0 0 18 18

13 Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai 0 0 0 0 0

IV Cơ sở khác 1 1 1 0 0 0 80 0 81

1 Khu cách ly số 300 đường Phan Đình Phùng (BCH BĐ Biên Phòng quản lý) 1 1 1 76 77

2 Trại giam Công an tỉnh 0 0 0 4 4

Tổng cộng: I + II + III + IV 473 505 528 43 0 20 4006 138 4534
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